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1. Người Cao Lan và tiếng 
Cao Lan 

Theo danh mục các dân tộc ở 
Việt Nam do Tổng cục Thống kê ban 
hành năm 1979, người Cao Lan là một 
nhóm địa phương thuộc dân tộc Sán 
Chay. Kết quả điều tra dân số năm 
2009 cho thấy có 169.410 người Sán 
Chay, sống tập trung tại các tỉnh trung 
du miền núi phía Bắc: Tuyên Quang 
(61.343 người), Thái Nguyên (32.483 
người), Bắc Giang (25.821 người), 
Quảng Ninh (13.786 người), Yên Bái 
(8.461 người), Cao Bằng (7.058 người), 
Lạng Sơn (4.384 người), Phú Thọ 
(3.294 người), Vĩnh Phúc (1.611 người), 
Bắc Kạn (602 người)... Một số mới 
di cư vào các tỉnh miền Trung, Tây 
Nguyên và Nam Trung Bộ.  

Dân tộc Sán Chay có hai nhóm 
địa phương là Cao Lan và Sán Chỉ. 
Trong đó, người Cao Lan chiếm khoảng 
63% tổng dân số dân tộc Sán Chay. 
Người Cao Lan tự gọi mình là Hờn 
Bán, có nghĩa là "người ở bản". Ở Thái 
Nguyên, Tuyên Quang và Yên Bái 
cộng đồng này còn tự gọi mình là Sán 
Chấy. Ngoài ra, họ còn được biết đến 
với những tên gọi khác như: Sùn Nhằn 
(người ở thôn bản), Phén, Chùng... 

Người Sán Chỉ tự gọi mình là Sán Chay, 
có nghĩa là "quả ở trên rừng". Cũng có 
ý kiến cho rằng tộc danh Sán Chay 
bắt nguồn từ hai chữ Sơn Tử, nghĩa 
là người ở trên núi [4, 55].  

Theo một số tài liệu dân tộc học, 
người Cao Lan vốn cư trú ở khu vực 
Nam Trung Quốc. Sau đó, do chiến 
tranh, loạn lạc, dịch bệnh… họ di cư 
đến khu vực Quảng Đông, Quảng Tây 
Trung Quốc rồi vào Việt Nam bằng 
nhiều con đường khác nhau. Hiện nay, 
các bài cúng của người Cao Lan còn 
nhắc tới Quảng Đông, Quảng Tây như 
là quê hương của họ. Các gia phả hiện 
còn lưu giữ được trong cộng đồng người 
Cao Lan cũng cho thấy thời gian họ 
có mặt ở Việt Nam chỉ mới khoảng 
400 năm nay [4, 66].  

Tiếng Cao Lan là một ngôn ngữ 
đơn tiết, có thanh điệu. Về phân loại 
thân tộc ngôn ngữ, hiện nay tất cả các 
nhà nghiên cứu đều mới chỉ thống nhất 
với nhau về vị trí của tiếng Cao Lan 
là thuộc ngữ hệ Tai - Kadai, nhánh 
Kam - Tai, tiểu nhánh Be - Tai, nhóm 
Tai. Vấn đề tiếng Cao Lan thuộc tiểu 
nhóm nào trong nhóm Tai vẫn còn 
chưa được thống nhất.  
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Ngôn ngữ là công cụ của tư duy 
và là công cụ giao tiếp chính của mỗi 
cộng đồng. Nó chứa đựng nhiều trầm 
tích về văn hóa và cả lịch sử của một 
tộc người. Hiện nay, ngôn ngữ được 
coi là một trong những tiêu chí quan 
trọng nhất đối với việc xác định thành 
phần dân tộc (bên cạnh các tiêu chí 
khác như ý thức tự giác tộc người hay 
các đặc trưng văn hóa). Bài viết này 
của chúng tôi sẽ áp dụng thủ pháp thống 
kê từ vựng (lexico-statistic) và xác 
định những cách tân ngữ âm (innovation) 
để xác định vị trí của tiếng Cao Lan 
trong các ngôn ngữ Tai. Những kết 
quả của bài viết này cũng sẽ góp phần 
xác định thành phần tộc người, đồng 
thời làm rõ hơn quá trình lịch sử của 
cộng đồng Cao Lan.  

Tư liệu được sử dụng trong bài 
viết bao gồm bảng 200 từ của Swadesh1 
được phiên âm quốc tế tiếng Cao Lan 
và 03 ngôn ngữ đại diện cho các tiểu 
nhóm Tai khác (tiếng Giáy, tiếng Tày 
và tiếng Thái) do chúng tôi trực tiếp 
thu thập tại Tuyên Quang (2011), Bắc 
Giang (2004), Hòa Bình (2006) và kế 
thừa kết quả nghiên cứu của các công 
trình đi trước.  

2. Lịch sử nghiên cứu tiếng 
Cao Lan 

Trên bình diện đồng đại, tiếng 
Cao Lan hầu như chưa được miêu tả 
một cách có hệ thống và kĩ lưỡng. Công 
trình Ngữ âm tiếng Cao Lan của Phan 
Lương Hùng (2010) mới chỉ dừng lại 
ở những mô tả bước đầu về hệ thống 
ngữ âm của ngôn ngữ này. Trong khi 
đó, các công trình nghiên cứu về tiếng 

Cao Lan trên bình diện lịch đại lại khá 
nhiều, thí dụ như: The classification 
of the Cao Lan language của David 
Strecker, Những vấn đề âm vị học lịch 
đại của Haudricourt, Some puzzles in 
Cao Lan của Gregerson và Edmondson... 
Nhìn chung, các nhà nghiên cứu có 
03 quan điểm khác nhau về vị trí của 
tiếng Cao Lan trong các ngôn ngữ Tai 
như sau: 

Thứ nhất, tiếng Cao Lan thuộc 
nhóm Tai Bắc. Tiêu biểu cho các học 
giả ủng hộ quan điểm này là J.Gregerson 
và J.Edmonson [13], David Strecker 
[11], Nguyễn Văn Lợi [10]… 

Thứ hai, tiếng Cao Lan thuộc 
nhóm Tai Trung tâm. Đây là quan điểm 
được các học giả Trung Quốc ủng hộ: 
“tiếng Cao Lan không phải là tiếng 
Thái, mà là một phương ngữ Choang 
của huyện Khâm… Các phương ngữ 
Choang ở miền Đông Nam khác với 
các phương ngữ Choang ở các vùng 
khác ở chỗ có một hệ thống phụ âm 
gần với tiếng Tày - Nùng” [3, 5]. Đây 
cũng là quan điểm chính thức được 
đăng tải trên trang web của Viện Ngôn 
ngữ học Mùa hè (Summer Institute 
of Linguistics) của Mỹ về các ngôn 
ngữ trên thế giới [12]. 

Thứ ba, tiếng Cao Lan không 
thuộc Tai Bắc hay Tai Trung tâm. Nó 
cùng với Nùng An và T’sun Va tạo 
thành một nhóm riêng trong các ngôn 
ngữ Tai. Nhóm này được gọi là nhóm 
Cao Lan. Đây là quan điểm chính thức 
được A.G.Haudicourt nêu lên trong 
bài viết Note sur les dialectes de la 
region de Moncay công bố năm 1960.  
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Trong các công trình nêu trên, 
nhìn chung các tác giả mới chỉ dừng 
lại ở một vài hiện tượng đơn lẻ [7a], 
[6], [11], hoặc không đưa ra những 
chi tiết cụ thể khi bàn về vị trí của tiếng 
Cao Lan [9].  

3. Vị trí của tiếng Cao Lan trong 
các ngôn ngữ Tai 

Để xác định vị trí của một ngôn 
ngữ trong cây phả hệ, hay nói cách 
khác là minh định mức độ thân thuộc 
giữa các ngôn ngữ có quan hệ cội nguồn, 
các nhà nghiên cứu thường dùng thủ 
pháp so sánh từ vựng và tìm các xu 
hướng cách tân từ tiền ngôn ngữ cho 
đến các ngôn ngữ hiện đại. Đối với thủ 
pháp so sánh từ vựng, chúng tôi sử dụng 
bảng 100 và 200 từ của Morris Swadesh. 
Đây là danh mục các từ vựng cơ bản 
nhất của một ngôn ngữ được Swadesh 
đưa ra trong khi phát triển phương pháp 
ngữ thời học (glottochronology) để 
xác định thời gian chia tách giữa các 
ngôn ngữ. Theo đó, ông giả định rằng 
cũng như sự phân rã các-bon đối với 
các loại vật chất thì theo thời gian, từ 
vựng của một ngôn ngữ cũng có sự 
phân rã nhất định. Trong các lớp từ 
vựng thì lớp từ cơ bản có tốc độ phân 
rã ổn định nhất và cũng ít bị vay mượn 
nhất. Do vậy, việc sử dụng các từ cơ 

bản sẽ cho chúng ta kết quả chính xác 
nhất có thể về thời điểm chia tách của 
các ngôn ngữ có mối quan hệ thân tộc 
cũng như mức độ gần gũi giữa chúng. 

Sự chia tách ngôn ngữ, sau đó 
cũng sẽ tiếp tục dẫn tới những cách 
tân (innovation) hay bảo lưu (retention) 
khác nhau do chúng đã chịu những 
tác nhân bên trong hay bên ngoài ngôn 
ngữ khác nhau. Nói cách khác là kể 
từ sau thời điểm chia tách, mỗi ngôn 
ngữ được chia tách sẽ trải qua những 
quá trình phát triển riêng. Cách tân 
ngôn ngữ diễn ra sau thời điểm chia 
tách ngôn ngữ và do vậy, chúng thường 
mang những đặc điểm riêng. Vậy, những 
ngôn ngữ bảo lưu cùng một hay một 
số đặc điểm cách tân chắc chắn đã có 
cùng một ngôn ngữ mẹ sau thời điểm 
chia tách [3, 167].  

Với những tiền đề nêu trên, chúng 
tôi đã tiến hành so sánh 200 từ vựng 
cơ bản theo bảng từ của Morris Swadesh 
giữa tiếng Cao Lan với tiếng Tày (đại 
diện tiểu nhóm Tai Trung tâm), tiếng 
Thái (đại diện tiểu nhóm Tai Tây Nam) 
và tiếng Giáy (đại diện tiểu nhóm Tai 
Bắc). Dưới đây là bảng kết quả so sánh 
từ vựng: 

Ngôn ngữ so sánh Giáy Thái Tày 

Cao Lan 60,11% 54,12% 46,94% 

Bảng trên cho thấy rõ ràng là tiếng 
Cao Lan và các ngôn ngữ Tai có mối 
quan hệ cội nguồn như các nhà nghiên 
cứu đã khẳng định. Điều này được thể  

hiện qua tỉ lệ từ vựng tương đồng cao 
giữa các ngôn ngữ được so sánh ở trên 
và các từ chung này được trải đều, một 
cách có hệ thống trong các trường từ 
vựng như hiện tượng thiên nhiên: mặt 
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trời, sao, nước, đất, đá; bộ phận cơ 
thể: đầu, tóc, mắt, mũi, răng; đại từ 
nhân xưng và từ chỉ quan hệ thân tộc: 
con, cháu, tao, mày; từ chỉ trạng thái: 

nhiều, dài, xanh, vàng, sưng... Dưới 
đây là một số thí dụ về từ chung giữa 
tiếng Cao Lan với tiếng Tày, tiếng 
Thái và tiếng Giáy: 

 Việt Cao Lan Tày Thái đen Giáy 

*mÆt trêi 
thăk35 Νen32 pΗjΑ45 

vΑ(n33 

ta33 ven33 tΑΝ44 

va&n55/ 

*sao 
daw44 

dΦj32 

dΑw45 di33 dao33 

daw44 ∂i21 

*®Êt tom44 din45 din33 nam55/ 

*nước nΦ(m3…43 nΑ(m21 n℘m55 Δa&m45 

*®¸ then44 hin45 hin35 Δin44 

*tao  kΦ(w44 kΑ(w323 ku33 ku44 

*mµy mΦ(Ν44 mΦ(∝33 m∝Ν33 m∝Ν55 

*bụng tuΝ 3…43 pΑΝ323 p∝m33 tuΝ45 

*gan t¨p35 tΑ(p45 t℘p35 ta&p44 

*xanh hΕw44 kΗΕw323 ΞΕ�35 l�k22 

*vµng l∝Ν44 l∝ΦΝ323 l∝↔Ν35 hΕn325 

*dµi l¨j32 ℜi55 hi33 Δa&ϕ55 

*nhiÒu laj44 lΑj323 laj35 laj44 

Chúng ta thấy tỉ lệ tương đồng 
về mặt từ vựng giữa tiếng Cao Lan 
với tiếng Giáy là lớn nhất (60,11%); 
sau đó đến tiếng Thái (54,12%), và 
cuối cùng là tiếng Tày (46,94%). Nói 
cách khác, về mặt từ vựng thì tiếng 
Cao Lan gần với tiếng Giáy nhất. Để 
có thêm cơ sở phân tích, chúng tôi 
cũng tiến hành thống kê so sánh từ 
vựng cơ bản chung giữa ba ngôn ngữ 

Tày, Thái và Giáy vốn thuộc ba tiểu 
nhóm Tai khác nhau. Kết quả cho thấy  

tỉ lệ từ cơ bản chung giữa ba ngôn ngữ 
này cao nhất là 51% (Thái - Giáy), 
tiếp đó lần lượt giảm dần xuống 47,67% 
(Thái - Tày) và 44,15% (Tày - Giáy). 
Các tỉ lệ này nhìn chung tương đương 
với tỉ lệ từ chung Cao Lan - Tày và 
Cao Lan - Thái. Nói cách khác, thống 
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kê từ vựng cơ bản Cao Lan - Tày và 
Cao Lan - Thái cho ta kết quả của các 
ngôn ngữ thuộc các tiểu nhóm Tai 
khác nhau.  

Riêng trường hợp tỉ lệ từ cơ bản 
chung Cao Lan - Giáy cao bất thường 
(60,11%) so với các trường hợp còn 
lại khiến chúng ta có thể nghĩ đến khả 
năng tiếng Cao Lan và tiếng Giáy cùng 
thuộc một tiểu nhóm - tiểu nhóm Tai 
Bắc. Tỉ lệ 60,11% tương đồng về từ 
vựng có đủ để chúng ta khẳng định 
được rằng tiếng Cao Lan và tiếng Giáy 
cùng thuộc một tiểu nhóm - tiểu nhóm 
Tai Bắc hay không? Về mặt phương 
pháp, chúng ta còn phải dựa vào những 
cứ liệu về cách tân ngữ âm. Tuy nhiên, 
ngay trong lĩnh vực từ vựng, bên cạnh 
tỉ lệ tương đồng ra chúng ta cũng có 
thể tham khảo những từ chứng do Lý 
Phương Quế [10a] đưa ra. Trong công 
trình của mình, ông đã dựa trên những 
quan sát thực tế về từ vựng trong các 

ngôn ngữ Tai và đưa ra danh mục từ 
chứng đối với các tiểu nhóm Tai. Ông 
cho rằng: “…không thể nói rằng sự 
phân bố từ vựng là chìa khóa quan trọng 
nhất hay duy nhất trong việc phân chia 
ngôn ngữ, nhưng rõ ràng là từ vựng 
là nhân tố cơ bản cả trong phân loại 
cội nguồn (genetic classsification) và 
phân loại địa lí ngôn ngữ/ phương ngữ 
(dialect geography). Vậy nếu phân 
loại ngôn ngữ dựa trên từ vựng và được 
hỗ trợ bởi tiêu chí âm vị học thì sẽ có 
độ tin cậy (validity) cao hơn rất nhiều…” 
[10a, 16]. Tuy quan điểm lấy từ vựng 
làm trung tâm trong phân loại cội nguồn 
của ông còn nhiều tranh cãi và sau 
này đã bị chính ông từ bỏ trong công 
trình [10b] nhưng nó cũng cho thấy 
tầm quan trọng của từ vựng trong xác 
định mối quan hệ cội nguồn. Đối chiếu 
với các từ chứng mà Lý Phương Quế 
đã đưa ra, chúng tôi thu được kết quả 
như sau: 

         Từ được ss  
Ngôn ngữ ss 

hổ làm đếm lạnh mây lười 

 

Cao Lan kok32� kuk31 ℜun44 cep35 pΗ∝3

4 
kec32� 

Giáy ku#k22 ku⎨o55 /an21 ca&t44 v∝⎨Φ32

5 
ci&k22 

Thái s∝⎨Φ35

4 
zet42 n¨p31 naw354 fa33/ can33 

Lự sΦ33 het31 na&p3

1 
naw33 fa13 Ξan11 

Tày  ⊃∝Φ5

5 
hΕ(t11 /an33 jen33 pΗa35  zan323 
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(ss: So sánh) 
Lý Phương Quế cho rằng đối với 

các từ hổ, làm, mây và lười, các ngôn 
ngữ Tai Bắc (mà ở đây đại diện là tiếng 
Giáy) có dạng thức riêng biệt, khác 
biệt hoàn toàn với các ngôn ngữ Tai 
khác. Bảng trên cho ta thấy rõ dạng 
thức của các từ chứng này trong tiếng  

Cao Lan rất gần gũi với tiếng Giáy. 
Như vậy, bên cạnh những đặc trưng 
của các ngôn ngữ Tai nói chung thì 

từ vựng tiếng Cao Lan mang đậm đặc 
trưng của các ngôn ngữ tiểu nhóm 
Tai Bắc.  

Về xu hướng cách tân từ Proto-
Tai đến tiếng Cao Lan, chúng ta hãy 
xem xét một số trường hợp biến đổi 
của loạt tổ hợp phụ âm răng từ Proto- 
Tai sang tiếng Cao Lan, Tày, Thái và 
Giáy sau đây:  

Việt Cao Lan Tày Thái đen Giáy Proto-Tai 

mắt tha33 tΗa55 ta32 ta44 *tr 

chết tΗaj33 tΗaj55 taj32 taj44 *tr 

đuôi th∝Ν33 tΗaΝ55 haΝ32 Τ∝⎨ΦΝ44 *tr 

gió lom33 lo&m33 lom33 Δum55/ *dl 

xuống loΝ32 loΝ33 loΝ33 Δ�Ν55 *dl 

rễ lak32 lak33 ha31 ∂ak35 *dr 

(ngày) kia l�n32 l∝33 h∝35 ∂∝45 *dr 

sao daw33 daw33 law32 daw44 * � dl 

núi d�j33 pu33 pu33 po44 * � dl 

nước num323 na&m323 năm243 ∂a&m45 *nl 

chim nok32� no&k323 nok31 ∂�k22 *nl 

Bảng trên cho ta thấy các xu hướng cách tân như sau:  

 /*tr-/   /th-/ (Cao Lan, Tày) 

   /t-/ (Thái, Giáy) 

 /*dl-/  /l-/ (Cao Lan, Tày, Thái) 

   /Δ-/ (Giáy) 
 /*dr-/  /d-/ (Cao Lan, Tày) 
   /h-/ (Thái) 
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                           /∂-/ (Giáy) 
 /*�dl-/ /d-/           (Cao Lan, Tày, Giáy) 
       /l-/ (Thái, Tày, Giáy) 
 /*nl-/  /n-/ (Cao Lan, Tày, Thái) 
   /∂-/ (Thái, Tày, Giáy) 

Chúng ta thấy xu hướng cách 
tân trong tiếng Cao Lan gần nhất với 
xu hướng cách tân trong tiếng Tày ở 
cả 5/ 5 trường hợp. Tiếp đó đến tiếng 
Thái với 2/ 5 trường hợp và cuối cùng 
là tiếng Giáy chỉ với 1/ 5 trường hợp. 
Như vậy, xét về phương diện xu hướng 

cách tân ngữ âm thì tiếng Cao Lan 
lại gần nhất với tiếng Tày - một ngôn 
ngữ Thái Trung tâm. Ta có thể tổng 
hợp cả hai tiêu chí về mức độ gần gũi 
từ vựng và cách tân ngữ âm giữa tiếng 
Cao Lan với 3 ngôn ngữ còn lại trong 
bảng sau: 

 Ngôn ngữ ss   
Tiêu chí ss 

Tày Thái Giáy 

Từ vựng 1 2 3 

cách tân ngữ âm 3 2 1 

(1- mức độ gần gũi thấp nhất, 3- mức độ gần gũi cao nhất) 
Bảng trên cho thấy xu hướng trái 

ngược nhau về mức độ gần gũi giữa 
tiếng Cao Lan với tiếng Tày và tiếng 
Giáy ở hai tiêu chí từ vựng và xu hướng 
cách tân ngữ âm. Nếu như tiếng Cao 
Lan gần với tiếng Giáy nhất và xa 
tiếng Tày nhất về từ vựng thì ngược 
lại, nó lại gần tiếng Tày nhất và xa 
tiếng Giáy nhất về cách tân ngữ âm.  

Đứng trước tình huống này, nếu 
lấy tiêu chí từ vựng làm trọng tâm thì 
ta có thể xếp tiếng Cao Lan vào cùng 
nhóm với tiếng Giáy, tức là cùng thuộc 
tiểu nhóm Tai Bắc. Nếu lấy tiêu chí 
xu hướng cách tân làm trọng thì ta 
phải xếp tiếng Cao Lan vào cùng nhóm 
với tiếng Tày, tức là cùng thuộc tiểu 
nhóm Tai Trung tâm.  

4. Một vài nhận định  

Như chúng tôi đã nêu ở trên, các 
tài liệu dân tộc học đều khẳng định 
rằng người Cao Lan vốn từng cư trú 
ở vùng Quảng Đông, Quảng Tây (Trung 
Quốc), đã di cư sang Việt Nam vào 
nhiều thời điểm khác nhau và bằng 
nhiều con đường khác nhau. Cuốn Giới 
thiệu các dân tộc thiểu số ở Tuyên 
Quang, 1972 cũng đã viết rõ “Sách 
hương hỏa của đồng bào thường ghi: 
Đại Minh quốc, Quảng Đông tỉnh, Hải  
Bắc đạo, Liêm châu sở, Khâm châu 
huyện…” [1, 90]. Chúng ta cũng đều 
biết rằng Quảng Đông và Quảng Tây 
vốn là khu vực cư trú lâu đời của cư 
dân Bách Việt (Bai Yue). Tên gọi Choang 
(Zhuang) chỉ chính thức xuất hiện từ 
thời Tống và được dùng cho đến ngày 
nay. Cộng đồng Choang ở Trung Quốc 
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được chia làm hai nhóm: Choang Bắc 
và Choang Nam. Đúng như tên gọi 
của chúng, Choang Bắc nói một ngôn 
ngữ thuộc tiểu nhóm Tai Bắc; trong 
khi Choang Nam lại nói một ngôn ngữ 
thuộc tiểu nhóm Tai Trung tâm. Về 
đại thể, Choang Bắc có xu hướng tập 
trung hơn về phía Bắc vùng Lưỡng 
Quảng trong khi Choang Nam lại tập 
trung đông hơn ở khu vực phía Nam. 
Tuy nhiên, nhìn chung không có một 
ranh giới rõ ràng và tình trạnh cư trú 
đan xen là phổ biến. Như vậy, ta có 
thể hình dung các khả năng sau về 
nguồn gốc tộc người của cộng đồng 
Cao Lan: 

Thứ nhất, người Cao Lan vốn là 
cư dân Choang Bắc, sau đó do tiếp 
xúc cộng cư với các cư dân Choang 
Nam lâu đời nên đã bị ảnh hưởng bởi 
cách phát âm của tiếng Choang Nam. 

Thứ hai, người Cao Lan vốn là 
cư dân Choang Nam, sau đó cũng do 
tiếp xúc cộng cư mà vay mượn nhiều 
từ vựng tiếng Choang Bắc.Trong đó 
có cả những từ đặc trưng cho ngôn 
ngữ Choang Bắc. 

Thứ ba, người Cao Lan vốn là 
cư dân Choang nói một phương ngữ 
Dao2. Sau đó, trong quá trình cộng cư 
lâu đời với cộng đồng nói tiếng Tai 
đông hơn nên đã chuyển sang nói một 
ngôn ngữ Tai như Haudricourt [7c] 
đã giả định.  

Chúng tôi lựa chọn giả thuyết 
thứ nhất bởi vì trên thực tế, từ vựng 
cơ bản là yếu tố có “độ phân rã” thấp 
nhất, chậm nhất trong toàn bộ từ vựng 
của một ngôn ngữ. Ở trên chúng ta 
cũng đã thấy tỉ lệ từ chung cùng nguồn 
gốc cao giữa tiếng Cao Lan với tiếng 
Giáy và sự có mặt đều đặn của các từ 

chứng của tiểu nhóm Tai Bắc trong 
tiếng Cao Lan. Trong khi đó, ngữ âm 
lại là yếu tố dễ và sớm bị ảnh hưởng 
hơn theo thời gian do những nhân tố 
bên trong và ngoài ngôn ngữ.  

Trong đợt điền dã tại Bắc Giang 
(2004), chúng tôi đã được cụ Tống 
Văn Bình, 76 tuổi, thôn Cống Luộc, 
xã Đèo Gia cho biết: "trước đây, Cao 
Lan như người vợ lẽ trong gia đình, 
chỉ được sống ở dưới nhà ngang". 
Có một thực tế là ngôn ngữ của cộng 
đồng có vị thế thấp thường chịu ảnh 
hưởng của ngôn ngữ của cộng đồng 
có vị thế cao hơn. Người Cao Lan rất 
có thể vốn là cư dân Choang Bắc, di 
cư xuống phía Nam vùng Lưỡng 
Quảng và cư trú ở khu vực có đa số 
cư dân nói tiếng Choang Nam. Trong 
trường hợp này, cách phát âm của 
người Cao Lan bị ảnh hưởng là điều 
dễ hiểu. Sự có mặt của từ vựng gốc 
Dao như: pam32 (bùn)… là do quá 
trình tiếp xúc lâu đời và nó chỉ lưu 
lại dấu ấn tiếp xúc này ở một vài từ 
lẻ tẻ.  

Tóm lại,  từ tất cả những cứ liệu 
và phân tích ở trên, chúng tôi cho rằng 
tiếng Cao Lan vốn thuộc tiểu nhóm 
Tai Bắc. Trong quá trình cư trú và di 
cư, họ đã tiếp xúc với các cộng đồng 
nói các ngôn ngữ Tai Trung tâm và 
lưu lại dấu ấn của các xúc tiếp này 
trong hệ thống ngữ âm của mình. Nguồn 
gốc Tai Bắc của tiếng Cao Lan vẫn 
còn được lưu giữ trong vốn từ vựng 
cơ bản của họ. Đặc biệt là các từ chứng 
Tai Bắc vẫn được bảo lưu.  

Chúng tôi vẫn cho rằng để có kết 
luận thuyết phục hơn về vấn đề này 
cần phải có một công trình nghiên cứu 
sâu hơn, xem xét kĩ hơn cả về từ vựng 
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lẫn các quá trình cách tân ngữ âm trên 
một diện tư liệu lớn hơn ở nhiều ngôn 
ngữ Tai khác nhau. Đây cũng là nhiệm 
vụ được chúng tôi đặt ra trong các 
nghiên cứu tiếp sau.  

CHÚ THÍCH 
1 Nhà ngôn ngữ học người Mỹ - cha 

đẻ của phương pháp ngữ thời học. 
2 Tên gọi Choang cũng được dùng để 

chỉ chung cộng đồng dân tộc thiểu số sống 
ở Quảng Đông và Quảng Tây nói các ngôn 
ngữ Tai, Yao và Mông.  
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SUMMARY 

The lexicostatistical method has 
been used in this article to clarify the 
position of Cao Lan in Tai languages. 
Swadesh’s wordlist includes 200 basic 
words was compared between Cao Lan 
and three other Tai languages representing 
for Central Tai (Tay language), Southwestern 
Tai (Thai language) and Northern Tai 
(Giay language). Results of this statistic 
as well as testing-words characterizing 
subgroups of Tai languages lead us to 
the conclusion that Cao Lan language 
belongs to Northern Tai.  

 


